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I. NỘI DUNG ÔN TẬP:
Lập bảng hệ thống và học thuộc:
	STT
	Bài
	Khái niệm
	Biểu hiện
	Ý nghĩa
	Cách rèn luyện

	1. 
	Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	
	
	
	

	2. 
	Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
	
	
	
	

	3. 
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
	
	
	
	

	4. 
	Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
	
	
	
	

	5. 
	Tự lập
	
	
	
	



II. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO:
Câu 1. Biểu hiện nào là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
A. Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em                B. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình        
C. Thường xuyên tổ chức các buổi liên hoan uống rượu
D. Tham gia, tổ chức đánh cờ bạc sau tiệc cưới 
Câu 2. : Những quy định , quy ước ở một tập thể, một cộng đồng người ở phạm vi hẹp hơn được gọi là?
 A. Liêm khiết.
B. Công bằng.
C. Pháp luật.
D. Kỉ luật.

Câu 3: Điều khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và kỉ luật là gì?
A. Pháp luật mang tính chất bắt buộc còn kỉ luật thì không bắt buộc, chủ thể có thể làm theo hoặc không làm theo.
B. Pháp luật không bắt buộc mọi người làm theo còn kỉ luật thì bắt buộc mọi người phải làm theo.
C. Pháp luật và kỉ luật là một, không có điểm khác biệt.
D. Pháp luật và kỉ luật đều bắt buộc chủ thể phải làm nhưng pháp luật mang tính chất cưỡng chế cao hơn.
Câu 4: Hành vi nào đúng khi nói về tự lập.
A. Chép bài của bạn vừa nhanh vừa được điểm cao.
B. Tự tìm hiểu và làm tất cả các bài tập có hiệu quả.
C. Ăn uống xong là lẻn đi một chỗ kệ cho bố mẹ dọn dẹp.
D. Vì còn là học sinh nên chưa cần tự lập.
Câu 5 Các hành vi: Buôn bán người qua biên giới, chặt gỗ trong khu du lịch sinh thái, bắt cóc trẻ em vi phạm điều gì?
A. Vi phạm pháp luật.
B. Vi phạm kỉ luật.
C. Vi phạm quy chế.
D. Vi phạm quy định.
Câu 6: Tình bạn trong sáng lành mạnh có mấy đặc điểm cơ bản?
A. Hai.	                       B. Ba.	                          C. Bốn.                    D. Năm. 
Câu 7: Arixtot đã nói: Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với cuộc sống, vì không ai lại mong muốn cuộc sống không có bạn bè, dù cho người đó có mọi hạnh phúc khác chăng nữa. Tình bạn mà Arixtot đề cập đến là tình bạn như thế nào?
A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh.
B. Tình bạn đầy toan tính.
C. Tình bạn để vụ lợi.
D. Tình bạn là tình yêu giữa nam và nữ
Câu 8: Đối lập với tự lập là?
A. Tự tin.                  B. Ích kỉ.                        C. Tự chủ.                 D. Ỷ lại.
Câu 9: Bạn Q học lớp 9, bạn chỉ ăn và học, việc nhà thường để cho bố mẹ làm hết, quần áo bố mẹ vẫn giặt cho. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Bạn Q là người ỷ lại.                                            B. Bạn Q là người ích kỷ.
C. Bạn Q là người tự lập.                                          D. Bạn Q là người vô ý thức.
Câu 10: Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là ? 
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A. Tôn trọng các dân tộc khác.
B. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
C. Học hỏi các dân tộc khác.
D. Giúp đỡ các dân tộc khác.

Câu 11: Câu tục ngữ: “Có làm thì mới có ăn/Không dưng ai dễ mang phần đến cho” khuyên chúng ta điều gì?
A. Lao động sáng tạo.       B. Lao động tự giác.         C. Trung thực.            D. Tiết kiệm.
Câu 12: Ở Việt Nam, việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác được thể hiện trong các lĩnh vực nào?

 A. Kinh tế.
B. Giáo dục.
C. Văn hóa.
D. Cả A,B,C.
Câu 13: Các hoạt động việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là?
A. Học cả tiếng Việt và tiếng Anh.
B. Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.
C. Tìm hiểu các phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.
D. Cả A,B,C.
Câu 14: Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung…và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì?
A. Các bạn trẻ không tôn trọng dân tộc mình.
B. Các bạn trẻ tôn trọng dân tộc mình.
C. Các bạn trẻ sống vô tâm.
D. Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm.
Câu 15: Làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú được gọi là?

A. Xây dựng gia đình văn hóa.
B. Xây dựng gia đình hạnh phúc.
C. Xây dựng nếp sống văn hóa.
D. Xây dựng văn hóa.

Câu 16: A là một học sinh nữ lớp 6 nổi tiếng hát hay, đàn giỏi ; B là học sinh nam cùng lớp có biệt tài chơi thể thao giỏi và đẹp trai. Hai bạn học cùng nhau và nảy sinh tình cảm quý mến nhau nhưng giữa hai bạn luôn giữ khoảng cách với nhau và hai bạn hứa với nhau là sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến lên trong học tập. Tổng kết cuối năm A và B lần lượt đứng nhất và nhì của lớp. Tình cảm của A và B được gọi là gì?

A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh.
B. Tình yêu.
C. Tình anh em.
D. Tình đồng nghiệp.

Câu 17: Người có tính tự lập họ sẽ nhận được điều gì?

A. Thành công trong cuộc sống.
B. Mọi người kính trọng.
C. Trưởng thành hơn.
D. Cả A,B,C

 Câu 18: Câu 18: Việt Nam ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. Điều đó thể hiện điều gì ?
A. Việt Nam học hỏi các nước về Khoa học và công nghệ.
B. Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và kĩ thuật.
C. Việt Nam học hỏi các nước về khoa học.
D. Việt Nam học hỏi các nước vè Kĩ thuật

Câu 19: Câu tục ngữ: “Thân tự lập thân” nói đến điều gì?

 A. Đoàn kết. 
B. Trung thực.
C. Tự lập.
D. Tiết kiệm.
[bookmark: _GoBack]Câu 20: Hành động nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập?
A. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình.
B. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở.
C. Gặp bài toán khó, V giở ngay phần hướng dẫn giải ra chép mà không chịu suy nghĩ.
D. Làm việc nhóm nhưng T không tự giác mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn.
III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA: 
- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm  100%
- Thời gian làm bài: 45 phút

	Người lập





Nguyễn Hoài Linh
	NT/TTCM duyệt





Lê Thị Thu
	BGH duyệt





Nguyễn Thị Hồng Hạnh




